	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN BẮC YÊN


Số: 22/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bắc Yên, ngày 06 tháng 7 năm 2012


NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn Quyết toán thu, chi Ngân sách địa phương năm 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẮC YÊN

KHOÁ XVI - KỲ HỌP THỨ 4
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Điều 25 Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Xét Tờ trình số 480/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2012 của UBND huyện Bắc Yên về việc đề nghị phê chuẩn Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2011; Báo cáo thẩm tra số 69/BC-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2012 của HĐND; Tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Bắc Yên năm 2011 như sau:
	A. TỔNG THU NSNN NĂM 2011:
	:
	382.639.026.165
	đồng

	I. Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh
	:
	321.432.833.640
	đồng

	1. Bổ sung cân đối
	:
	191.265.873.800
	đồng

	2. Bổ sung có mục tiêu 
	:
	130.166.959.840
	đồng

	II. Thu ngân sách trên địa bàn
	:
	22.496.432.424
	đồng

	1. Điều tiết ngân sách Trung ương
	:
	136.881.100
	đồng

	2. Điều tiết ngân sách tỉnh
	:
	127.546.000
	đồng

	3. Điều tiết ngân sách huyện
	:
	21.498.072.064
	đồng

	4. Điều tiết ngân sách xã
	:
	733.933.260
	đồng

	III. Thu chuyển nguồn
	:
	22.810.639.767
	đồng

	IV. Thu kết dư ngân sách
	:
	1.364.218.034
	đồng

	V. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên
	:
	767.922.000
	đồng

	VI. Các khoản thu quản lý qua ngân sách
	:
	2.657.254.000
	đồng

	1.Quản lý qua ngân sách Trung ương
	:
	9.555.000
	đồng

	2. Quản lý qua ngân sách tỉnh
	:
	2.631.205.000
	đồng

	3. Quản lý qua ngân sách huyện
	:
	16.494.000
	đồng

	4. Quản lý qua ngân sách  xã
	:
	0
	đồng

	VII. Các khoản hạch toán ghi thu, ghi chi
	:
	11.109.726.300
	đồng

	B. QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH HUYỆN:

	I. Thu ngân sách huyện
	:
	333.760.454.115
	đồng

	1. Thu trên địa bàn điều tiết ngân sách huyện
	:
	21.498.072.064
	đồng

	2. Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh
	:
	279.655.994.840
	đồng

	3. Thu chuyển nguồn năm 2010
	:
	20.471.044.475
	đồng

	4. Thu kết dư ngân sách năm 2010
	:
	241.200.436
	đồng

	5. Các khoản thu quản lý qua ngân sách
	:
	16.494.000
	đồng

	6. Các khoản hạch toán ghi thu, ghi chi
	:
	11.109.726.300
	đồng

	7. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên
	:
	767.922.000
	đồng

	II. Chi ngân sách huyện
	:
	330.182.346.651
	đồng

	1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản, CTMT
	:
	72.105.974.400
	đồng

	2. Chi thường xuyên
	:
	178.898.744.007
	đồng

	3. Chi bổ sung trợ cấp ngân sách xã
	:
	41.776.838.800
	đồng

	4. Chi chuyển nguồn sang năm 2011
	:
	26.243.623.144
	đồng

	5. Chi nộp ngân sách cấp trên
	:
	47.440.000
	đồng

	6. Các khoản hạch toán ghi thu, ghi chi
	:
	11.109.726.300
	đồng

	III. Kết dư ngân sách huyện
	:
	3.578.107.464
	đồng

	C. QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN:

	I. Thu ngân sách xã, thị trấn
	:
	45.973.384.950
	đồng

	1. Thu trên điều tiết ngân sách xã, thị trấn
	:
	733.933.260
	đồng

	2. Thu bổ sung cân đối cấp trên
	:
	41.776.838.800
	đồng

	3. Thu kết dư năm 2010
	:
	1.123.017.598
	đồng

	4. Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2010
	:
	2.339.595.292
	đồng

	5. Các khoản thu quản lý qua ngân sách
	:
	0
	đồng

	II. Chi ngân sách xã, thị trấn
	:
	44.877.966.559
	đồng

	1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản, CTMT
	:
	659.295.400
	đồng

	2. Chi thường xuyên
	:
	38.371.214.042
	đồng

	3. Chi chuyển nguồn sang
	:
	5.126.975.117
	đồng

	4. Chi nộp ngân sách cấp trên
	:
	720.482.000
	đồng

	5. Các khoản hạch toán ghi thu, ghi chi
	:
	0
	đồng

	III. Kết dư ngân sách cấp xã, thị trấn
	:
	1.095.418.391
	đồng


(Có Phụ biểu 01, 02, 03 kèm theo)

Điều 2. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày HĐND huyện khoá XVI kỳ họp thứ 4 thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. HĐND huyện giao UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. HĐND huyện giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND huyện phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Bắc Yên Khóa XVI, kỳ họp thứ 4 thông qua./.
	Nơi nhận:
- TT HĐND - UBND tỉnh; 




- Ban KT - NS HĐND tỉnh;

- Sở Tài chính; Sở Tư pháp tỉnh;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- TT HU - HĐND - UBND huyện;

- UBMTTQ Việt Nam huyện;

- Các Đại biểu HĐND huyện;

- Các cơ quan, ban, ngành liên quan của huyện;

- TT ĐU - HĐND - UBND các xã, thị trấn;             

- LĐ, CVHĐND - UBND huyện; 

- Lưu: VT, TCKH, T01b, 135 bản.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đặng Hùng


Biểu số 01
QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011                         
(Kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2012 của HĐND huyện Bắc Yên)

Đơn vị: Đồng
	Stt

	Nội dung
	Dự toán năm
	Quyết toán
	Bao gồm
	So sánh QT/DT (%)

	
	
	Tỉnh giao
	Huyện giao
	
	NSTW
	NSĐP
	Chia ra
	Tỉnh giao
	Huyện giao

	
	
	
	
	
	
	
	NS cấp tỉnh
	NS cấp huyện
	NS cấp xã
	
	

	
	TỔNG THU

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
 (A + B + C) (không kể thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách và Tín phiếu, Trái phiếu của NSTW)
	16.000.000.000
	23.400.000.000
	61.206.192.525
	146.436.100
	61.059.756.425
	2.758.751.000
	54.104.459.275
	4.196.546.150
	382,5
	261,6

	A
	THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
	16.000.000.000
	17.350.000.000
	47.439.212.225
	136.881.100
	47.302.331.125
	127.546.000
	42.978.238.975
	4.196.546.150
	296,5
	273,4

	I
	Thu nội địa
	16.000.000.000
	17.350.000.000
	22.496.432.424
	136.881.100
	22.359.551.324
	127.546.000
	21.498.072.064
	733.933.260
	140,6
	129,7

	1
	Thu từ kinh tế quốc doanh
	80.000.000
	80.000.000
	252.526.000
	0
	252.526.000
	0
	252.526.000
	0
	315,7
	

	1.1
	Thu từ DNNN Trung ương
	
	
	252.526.000
	0
	252.526.000
	0
	252.526.000
	0
	
	

	1.1.1
	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước
	
	
	225.726.000
	
	225.726.000
	
	225.726.000
	
	
	

	
	Tr.đó: - Thu từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Thu từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác khí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	
	
	25.800.000
	
	25.800.000
	
	25.800.000
	
	
	

	
	Tr.đó: - Từ các đơn vị hạch toán toàn ngành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, khí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Thu từ thu nhập sau thuế
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	Tr.đó: - Từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, khí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Từ hoạt động chế biến khí mỏ Bạch Hổ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5
	Thuế tài nguyên
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	Tr.đó:  - Khí đồng hành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Nước thuỷ điện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	Thuế môn bài
	
	
	1.000.000
	
	1.000.000
	
	1.000.000
	
	
	

	1.1.7
	Thu khác
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	1.2
	Thu từ DNNN địa phương
	80.000.000
	80.000.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.2.1
	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	1.2.3
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	1.2.4
	Thuế tài nguyên
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	Tr.đó: Nước thuỷ điện
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	1.2.5
	Thuế môn bài
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	1.2.6
	Thu khác
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	1.3
	Thu chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (không kể thu từ dầu thô)
	0
	0
	4.256.000
	0
	4.256.000
	0
	4.256.000
	0
	
	

	2.1
	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	Tr.đó: từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác khí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	2.3
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	Tr.đó: - Từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác khí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Khí lãi được chia của nước chủ nhà
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	2.5
	Thuế tài nguyên
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	Tr.đó: Tài nguyên khí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6
	Thuế môn bài
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	2.7
	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển
	
	
	4.256.000
	
	4.256.000
	
	4.256.000
	
	
	

	
	Tr.đó: Thu từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác khí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.8
	Thu khác
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	3
	Thu từ khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh
	10.252.000.000
	10.272.000.000
	9.437.803.524
	0
	9.437.803.524
	0
	9.073.957.704
	363.845.820
	92,1
	91,9

	3.1
	Thu từ doanh nghiệp dân doanh (1)
	0
	10.272.000.000
	9.437.803.524
	0
	9.437.803.524
	0
	9.073.957.704
	363.845.820
	
	91,9

	3.1.1
	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước
	
	8.507.000.000
	8.711.721.724
	
	8.711.721.724
	
	8.434.558.924
	277.162.800
	
	

	3.1.2
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước
	
	50.000.000
	79.893.200
	
	79.893.200
	
	79.893.200
	
	
	

	3.1.3
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	
	540.000.000
	54.096.100
	
	54.096.100
	
	54.096.100
	
	
	

	3.1.4
	Thuế tài nguyên
	
	925.000.000
	369.767.500
	
	369.767.500
	
	348.784.480
	20.983.020
	
	

	3.1.5
	Thuế môn bài
	
	250.000.000
	222.325.000
	
	222.325.000
	
	156.625.000
	65.700.000
	
	

	3.1.6
	Thu khác
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	3.2
	Thu từ cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (2)
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	3.2.1
	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất, kinh doanh trong nước
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	3.2.2
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	3.2.3
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	3.2.4
	Thuế tài nguyên
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	3.2.5
	Thuế môn bài
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	3.2.6
	Thu khác
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	4
	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	5
	Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
	220.000.000
	220.000.000
	290.863.900
	
	290.863.900
	
	173.070.280
	117.793.620
	132,2
	132,2

	6
	Lệ phí trước bạ
	1.000.000.000
	1.000.000.000
	807.090.100
	
	807.090.100
	
	741.145.550
	65.944.550
	80,7
	80,7

	7
	Thu phí xăng dầu
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	8
	Thu phí, lệ phí
	122.000.000
	152.000.000
	335.675.900
	98.610.900
	237.065.000
	0
	160.370.800
	76.694.200
	275,1
	220,8

	8.1
	Thu phí, lệ phí Trung ương
	
	
	98.610.900
	98.610.900
	0
	
	
	
	
	

	8.2
	Thu phí, lệ phí tỉnh, huyện
	122.000.000
	46.500.000
	160.370.800
	
	160.370.800
	
	160.370.800
	
	
	

	8.3
	Thu phí, lệ phí xã
	
	105.500.000
	76.694.200
	
	76.694.200
	
	
	76.694.200
	
	

	9
	Các khoản thu về nhà, đất
	4.126.000.000
	5.426.000.000
	10.154.618.400
	0
	10.154.618.400
	0
	10.044.963.330
	109.655.070
	246,1
	187,1

	9.1
	Thuế nhà đất
	160.000.000
	160.000.000
	156.650.100
	
	156.650.100
	
	46.995.030
	109.655.070
	
	

	9.2
	Thuế chuyển quyền sử dụng đất
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	9.3
	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước
	20.000.000
	20.000.000
	63.196.900
	
	63.196.900
	
	63.196.900
	
	
	

	
	Tr.đó: Thu từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, khí (không kể khu vực ĐTNN)
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	9.4
	Thu tiền sử dụng đất
	3.946.000.000
	5.246.000.000
	9.934.771.400
	
	9.934.771.400
	
	9.934.771.400
	
	
	

	9.5
	Thu tiền bán và thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	10
	Thu sự nghiệp (không kể thu tại xã)
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	11
	Thu tại xã
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	11.1
	Thu từ quỹ đất công ích và đất công (xã)
	
	
	0
	
	0
	
	
	0
	
	

	
	Tr.đó: Thu đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	11.2
	Thu tiền cho thuê quầy bán hàng
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	11.3
	Thu sự nghiệp do xã quản lý
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	11.4
	Thu hồi khoản chi năm trước (xã)
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	11.5
	Thu phạt, tịch thu (xã)
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	11.6
	Thu khác (xã)
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	12
	Thu khác ngân sách
	200.000.000
	200.000.000
	1.213.598.600
	38.270.200
	1.175.328.400
	127.546.000
	1.047.782.400
	0
	606,8
	606,8

	12.1
	Thu từ quỹ đất công ích và đất công (tỉnh, huyện)
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	Tr.đó: Thu đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.2
	Thu chênh lệch tỷ giá ngoại tệ
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	12.3
	Thu tiền phạt (không kể phạt ATGT, phạt tại xã)
	
	
	932.610.600
	32.030.200
	900.580.400
	127.546.000
	773.034.400
	
	
	

	12.4
	Thu tịch thu (không kể tịch thu tại xã)
	
	
	11.725.000
	6.240.000
	5.485.000
	
	5.485.000
	
	
	

	
	Tr.đó: Tịch thu chống lậu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.5
	Thu tiền bán hàng hoá vật tư dự trữ
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	12.6
	Thu bán tài sản
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	12.7
	Thu thanh lý nhà làm việc
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	12.8
	Thu tiền cho thuê quầy bán hàng
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	12.9
	Thu hồi các khoản chi năm trước
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	12.10
	Lãi từ vốn góp của Chính phủ
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	12.11
	Thu nợ gốc cho vay (không kể vay, viện trợ về cho vay lại)
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	12.12
	Thu khác còn lại (không kể thu khác tại xã)
	
	
	269.263.000
	
	269.263.000
	
	269.263.000
	
	
	

	II
	Thu về dầu thô
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1
	Thuế tài nguyên
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	2
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	3
	Lợi nhuận phía Việt Nam được hưởng
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	4
	Dầu lãi được chia của nước chủ nhà
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	III
	Thu Hải quan
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1
	Thuế xuất khẩu
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	2
	Thuế nhập khẩu
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	3
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	4
	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	IV
	Thu viện trợ (không kể viện trợ về cho vay lại)
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	V
	Nguồn CCTL từ tăng thu năm 2009
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	VI
	Thu kết dư ngân sách năm trước
	
	
	1.364.218.034
	
	1.364.218.034
	
	241.200.436
	1.123.017.598
	
	

	VII
	Thu chuyển nguồn
	
	
	22.810.639.767
	
	22.810.639.767
	
	20.471.044.475
	2.339.595.292
	
	

	VIII
	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên
	
	
	767.922.000
	
	767.922.000
	
	767.922.000
	
	
	

	
	 Tạm thu chưa đưa vàn cân đối ngân sách
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	B
	CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN
	0
	0
	2.657.254.000
	9.555.000
	2.647.699.000
	2.631.205.000
	16.494.000
	0
	
	

	1
	Phạt an toàn giao thông (không kể thu tại xã)
	
	
	16.494.000
	
	16.494.000
	
	16.494.000
	
	
	

	2
	Thu phạt, tịch thu
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	4
	Kinh phí BATGT tỉnh hỗ trợ mua máy đo nồng độ cồn
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	5
	Thu bán tài sản (thanh lý ô tô)
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	6
	Thu hồi theo kết luận thanh tra
	
	
	2.640.760.000
	9.555.000
	2.631.205.000
	2.631.205.000
	0
	
	
	

	7
	Các khoản phí và lệ phí khác
	
	
	0
	
	0
	
	0
	0
	
	

	7.1
	Phí chợ
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	7.2
	Phí vệ sinh môi trường
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	7.3
	Phí bảo vệ môi trường
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	C
	CÁC KHOẢN HẠCH TOÁN  GHI THU, GHI CHI
	0
	6.050.000.000
	11.109.726.300
	
	11.109.726.300
	
	11.109.726.300
	0
	
	

	1
	Học phí
	
	50.000.000
	238.082.100
	
	238.082.100
	
	238.082.100
	
	
	

	2
	Viện phí
	
	6.000.000.000
	10.871.644.200
	
	10.871.644.200
	
	10.871.644.200
	
	
	

	3
	Các khoản huy động đóng góp theo Quyết định của Nhà nước
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	4
	Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	D
	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN
	211.593.000.000
	211.593.000.000
	321.432.833.640
	0
	321.432.833.640
	0
	279.655.994.840
	41.776.838.800
	151,9
	151,9

	1
	Bổ sung cân đối
	165.176.000.000
	165.176.000.000
	191.265.873.800
	
	191.265.873.800
	
	165.176.000.000
	26.089.873.800
	
	

	2
	Bổ sung có mục tiêu
	46.417.000.000
	46.417.000.000
	130.166.959.840
	0
	130.166.959.840
	0
	114.479.994.840
	15.686.965.000
	
	

	2.1
	Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước
	46.417.000.000
	46.417.000.000
	130.166.959.840
	
	130.166.959.840
	
	114.479.994.840
	15.686.965.000
	
	

	2.2
	Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài nước
	0
	0
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	E
	THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	F
	THU TÍN PHIẾU, TRÁI PHIẾU CỦA NSTW
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	G
	VAY CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	I
	Vay bù đắp bội chi NSNN
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	1
	Vay trong nước dùng cho mục đích khác
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Vay Tín phiếu, Trái phiếu
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG SỐ (A đến G)
	227.593.000.000
	234.993.000.000
	382.639.026.165
	146.436.100
	382.492.590.065
	2.758.751.000
	333.760.454.115
	45.973.384.950
	168,1
	162,8


Biểu số 02

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011

(Kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2012 của HĐND huyện Bắc Yên)



Đơn vị: Đồng

	Stt
	Nội dung
	Dự toán
	Quyết toán
	So sánh QT/DT

	
	
	Tỉnh giao
	Huyện giao
	Tổng số
	NS huyện
	NS xã
	Tỉnh giao
	Huyện giao

	I
	Chi cân đối ngân sách
	193.732.000.000
	195.082.000.000
	332.951.054.410
	288.405.507.851
	44.877.966.559
	148,9
	147,8

	1
	Chi đầu tư phát triển + CTMT
	53.233.000.000
	54.533.000.000
	72.765.269.800
	72.105.974.400
	659.295.400
	
	

	1.1
	Chi đầu tư XDCB
	7.510.000.000
	8.810.000.000
	72.765.269.800
	72.105.974.400
	659.295.400
	
	

	
	+ Chi cho Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề
	
	
	13.507.532.200
	13.507.532.200
	
	
	

	1.2
	Chi đầu tư CTMT
	45.723.000.000
	45.723.000.000
	
	
	
	
	

	2
	Chi trả gốc và lãi tiền vay
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Chi thường xuyên
	140.499.000.000
	140.549.000.000
	228.047.264.349
	190.008.470.307
	38.371.214.042
	135,2
	135,2

	3.1
	Chi quốc phòng
	2.400.000.000
	2.400.000.000
	2.501.956.091
	658.353.000
	1.843.603.091
	27,4
	27,4

	3.2
	Chi an ninh
	150.000.000
	150.000.000
	3.066.534.891
	610.525.000
	2.456.009.891
	
	407,0

	3.3
	Chi sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo
	96.496.000.000
	96.496.000.000
	101.524.447.800
	101.524.447.800
	
	105,2
	105,2

	3.3.1
	Chi sự nghiệp giáo dục
	95.643.000.000
	95.643.000.000
	98.067.713.900
	98.067.713.900
	
	102,5
	102,5

	3.3.2
	Chi sự nghiệp đào tạo
	853.000.000
	853.000.000
	3.456.733.900
	3.456.733.900
	
	405,2
	405,2

	3.3.3
	Đào tạo lại
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Chi sự nghiệp y tế
	10.850.000.000
	10.850.000.000
	23.709.383.307
	23.709.383.307
	
	218,5
	218,5

	3.5
	Chi sự nghiệp Khoa học Công nghiệp
	
	
	
	332.420.000
	
	
	

	3.6
	Chi sự nghiệp Văn  hoá -  Thể thao
	985.000.000
	985.000.000
	638.398.600
	604.398.600
	34.000.000
	61,4
	61,4

	3.7
	Chi sự nghiệp Phát thanh , Truyền hình
	
	
	33.000.000
	33.000.000
	
	
	

	3.8
	Chi sự nghiệp thể thao
	165.000.000
	165.000.000
	203.033.000
	203.033.000
	
	
	123,1

	3.9
	Chi đảm bảo xã hội
	9.803.000.000
	9.803.000.000
	17.333.405.508
	14.445.276.100
	2.888.129.408
	147,4
	147,4

	3.10
	Chi sự nghiệp kinh tế
	7.330.000.000
	7.330.000.000
	27.759.329.500
	27.759.329.500
	0
	378,7
	378,7

	3.10.1
	Nông lâm thuỷ lợi
	2.990.000.000
	2.990.000.000
	22.673.463.600
	22.673.463.600
	
	
	758,3

	3.10.2
	Giao thông
	2.550.000.000
	2.550.000.000
	
	
	
	
	

	3.10.3
	Kiến thiết thị chính
	400.000.000
	400.000.000
	
	
	
	
	0,0

	3.10.4
	Sự nghiệp kinh tế khác
	1.390.000.000
	1.390.000.000
	5.085.865.900
	5.085.865.900
	
	
	

	3.11
	Chi quản lý hành chính
	12.070.000.000
	12.205.000.000
	51.179.202.852
	20.032.604.000
	31.146.598.852
	166,0
	164,1

	3.11.1
	Chi quản lý Nhà nước
	6.410.000.000
	6.545.000.000
	29.847.456.683
	12.487.333.400
	17.360.123.283
	194,8
	190,8

	3.11.2
	Kinh phí Đảng, Đoàn thể
	3.410.000.000
	3.410.000.000
	7.413.270.600
	7.413.270.600
	
	217,4
	217,4

	3.11.3
	Đoàn thể
	2.250.000.000
	2.250.000.000
	13.786.475.569
	
	13.786.475.569
	0,0
	0,0

	3.11.4
	Chi hỗ trợ đoàn thể
	
	
	132.000.000
	132.000.000
	
	
	

	3.12
	Chi SN BVMT
	
	
	35.700.000
	35.700.000
	
	
	

	3.13
	Hỗ trợ giá mặt hàng chính sách
	
	
	
	
	
	
	

	3.14
	Chi khác ngân sách
	250.000.000
	165.000.000
	62.872.800
	60.000.000
	2.872.800
	24,0
	36,4

	4
	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Chi chuyển nguồn
	
	
	31.370.598.261
	26.243.623.144
	5.126.975.117
	
	

	6
	Chi nộp ngân sách cấp trên
	
	
	767.922.000
	47.440.000
	720.482.000
	
	

	II
	Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách:
	0
	6.050.000.000
	0
	0
	0
	
	

	1
	Sự nghiệp giáo dục nguồn thu học phí, XD
	
	50.000.000
	0
	
	
	
	

	2
	Sự nghiệp y tế - Nguồn Viện phí
	
	6.000.000.000
	0
	
	
	
	

	3
	Chi đầu tư phát triển - Các khoản thu HĐ
	
	
	0
	
	
	
	

	4
	Các khoản chi khác
	
	
	0
	
	
	
	

	III
	Chi bổ sung cho Ngân sách cấp dưới
	27.296.000.000
	27.296.000.000
	41.776.838.800
	41.776.838.800
	0
	
	153,1

	1
	Bổ sung cân đối
	26.602.000.000
	26.602.000.000
	26.089.873.800
	26.089.873.800
	
	
	98,1

	2
	Bổ sung có mục tiêu
	694.000.000
	694.000.000
	15.686.965.000
	15.686.965.000
	
	
	2.260,4

	IV
	Dự kiến tăng thu chi CCTL năm 2011
	
	
	
	
	
	
	

	V
	Dự phòng ngân sách
	3.565.000.000
	3.565.000.000
	
	
	
	
	

	
	Tổng số ( I + II + III + IV + V)
	224.593.000.000
	231.993.000.000
	374.727.893.210
	330.182.346.651
	44.877.966.559
	147,0
	142,3


Biểu số 03
CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011
(Kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2012 của HĐND huyện Bắc Yên)
 Đơn vị tính: Đồng

	Phần thu
	Tổng số
	Thu ngân sách tỉnh
	Thu ngân sách huyện
	Thu ngân sách xã
	Phần chi
	Tổng số
	Chi ngân sách tỉnh
	Chi ngân
 sách huyện
	Chi ngân sách xã

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số thu
	382.492.590.065
	2.758.751.000
	333.760.454.115
	45.973.384.950
	Tổng số chi
	375.060.313.210
	0
	330.182.346.651
	44.877.966.559

	A. Tổng thu cân đối NS
	379.717.345.065
	0
	333.743.960.115
	45.973.384.950
	A. Tổng chi trong cân đối
	375.060.313.210
	0
	330.182.346.651
	44.877.966.559

	1.Các K.thu NS hưởng 100%
	32.750.437.114
	
	32.607.798.364
	142.638.750
	1. Chi đầu tư phát triển
	72.765.269.800
	
	72.105.974.400
	659.295.400

	2.Các khoản thu phân chia %
	591.294.510
	
	
	591.294.510
	Trong đó
	
	
	
	

	3. Thu kết dư NS năm trước
	1.364.218.034
	
	241.200.436
	1.123.017.598
	- Chi đầu tư XDCB
	72.765.269.800
	
	72.105.974.400
	659.295.400

	4. Thu chuyển nguồn
	22.810.639.767
	
	20.471.044.475
	2.339.595.292
	- Chi hỗ trợ DN
	
	
	
	

	5. Thu bổ sung NS cấp trên
	321.432.833.640
	
	279.655.994.840
	41.776.838.800
	2. Chi thường xuyên
	228.379.684.349
	
	190.008.470.307
	38.371.214.042

	- Bổ sung cân đối ngân sách
	191.265.873.800
	
	165.176.000.000
	26.089.873.800
	3. Chi bổ sung NS cấp dưới
	41.776.838.800
	
	41.776.838.800
	

	- Bổ sung có mục tiêu
	130.166.959.840
	
	114.479.994.840
	15.686.965.000
	4. Chi chuyển nguồn
	31.370.598.261
	
	26.243.623.144
	5.126.975.117

	6.Thu từ  NS cấp dưới nộp lên
	767.922.000
	
	767.922.000
	
	5. Chi nộp lên NS cấp trên
	767.922.000
	
	47.440.000
	720.482.000

	7. Tạm thu chưa đưa vào cân đối
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	B. Các khoản thu để lại quản lý qua NSNN
	2.775.245.000
	2.758.751.000
	16.494.000
	0
	B. Chi bằng nguồn thu để lại quản lý qua NSNN
	0
	
	0
	0

	
	
	
	
	
	1. Chi đầu tư phát triển
	0
	
	
	

	
	
	
	
	
	2. Chi thường xuyên
	0
	
	0
	0

	* Kết dư ngân sách năm 2011
	4.673.525.855
	
	3.578.107.464
	1.095.418.391
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